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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                                     Hà Nội, ngày      tháng 6 năm 2018
BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI THẢO, KHÓA ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI


Họ và tên người báo cáo: 
Bà Nguyễn Thị Việt Đức – Phó Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp.

Đơn vị công tác: Cục Phòng, chống rửa tiền, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.


Được cử tham dự Hội thảo “Thực thi tiêu chuẩn quốc tế về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố” theo Quyết định số 1090/QĐ-NHNN ngày 16/5/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

1. Thông tin về Hội thảo
· Tên Hội thảo: Thực thi tiêu chuẩn quốc tế về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).
· Mục đích của Hội thảo: giúp học viên nâng cao hiểu biết về các yêu cầu của 40 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) nói chung bao gồm tính minh bạch và quyền sở hữu hưởng lợi của pháp nhân (Khyến nghị số 24) và tính minh bạch và quyền sở hữu hưởng lợi của thỏa thuận pháp lý; phương pháp luận đánh giá theo 40 Khuyến nghị của FATF.
· Đối tượng tham dự: Học viên tham gia Hội thảo là cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, Đơn vị tình báo tài chính (FIU) và cơ quan cấp phép đăng ký kinh doanh doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia: Pakistan, Palau, Vanuatu, Đảo Cook, Đảo Marshall, Fiji, Samoa, Tonga, Nepal, Sing-ga-po, Thái Lan, Hồng Kông, Ma Cao, Ma-lai-xia, In-đô-nê-xia, Phi-lip-pin, Cam-pu-chia, Lào, Myanma, Mông Cổ và Việt Nam.

Thời gian: Hội thảo được tổ chức từ ngày 04/6 - 08/6/2018.


Cơ sở đào tạo: Học viện đào tạo khu vực tại Singapore – Quỹ Tiền tệ Quốc tế (STI).


Địa điểm: Singapore.

Toàn bộ các khoản chi phí đi lại, ăn ở liên quan đến Hội thảo do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tài trợ.

2. Nội dung Hội thảo

Hội thảo về Thực thi tiêu chuẩn quốc tế về AML/CFT do các chuyên gia của IMF giảng dạy và được thiết kế gồm các cấu phần sau:

2.1. Tính minh bạch và quyền sở hữu hưởng lợi của pháp nhân và thỏa thuận pháp lý 


(i) Yêu cầu về tính minh bạch và quyền sở hữu hưởng lợi của pháp nhân và thỏa thuận pháp lý: Các bài trình bày cung cấp kiến thức về các nội dung này theo yêu cầu của Khuyến nghị số 24 và 25 của FATF gồm: 

- Các định nghĩa của FATF về quyền sở hữu hưởng lợi, pháp nhân và thỏa thuận pháp lý. 

- Nhóm các biện pháp phải tuân thủ về pháp nhân và thỏa thuận pháp lý bao gồm: xác định được các loại hình pháp nhân và thỏa thuận pháp lý tồn tại và hoạt động tại quốc gia, quốc gia cần hiểu về rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố (ML/TF) của từng loại hình pháp nhân và thỏa thuận pháp lý này, các thông tin cơ bản về pháp nhân và thỏa thuận pháp lý cần được công khai, lưu giữ thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, sự hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc cung cấp, chia sẻ thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi pháp nhân của thỏa thuận pháp lý và hợp tác quốc tế.

- Thu thập và lưu giữ các thông tin cơ bản về chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân và thỏa thuận pháp lý hoạt động tại quốc gia: có 3 cách thức để quốc gia thu thập và lưu giữ thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi tại (i) cơ quan đăng ký công ty quóc gia, tại (ii) chính công ty hoặc (iii) dựa vào các thông tin có sẵn (được lưu giữ tại cơ quan đăng ký, các tổ chức tài chính và tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính chỉ định, công ty, các cơ quan có thẩm quyền khác như cơ quan thuế, thanh tra, chứng khoán…). Tuy nhiên đối với từng loại hình lưu giữ thông tin lại có những quan ngại nhất định cần cân nhắc như: cách thức thu thập thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, các thông tin này có được cập nhật thường xuyên không, có rào cản trong việc thu thập thông tin, cơ quan lưu giữ có cần hiểu về rủi ro ML/TF của công ty…

(ii) Yêu cầu về nhận biết khách hàng đối với pháp nhân và thỏa thuận pháp lý:

-  Bài giảng cung cấp kiến thức giúp học viên hiểu về yêu cầu bắt buộc phải thực hiện nhận biết (CDD) khách hàng nói chung và đối với pháp nhân và thỏa thuận pháp lý nói riêng của các tổ chức tài chính (FIs) và các tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính chỉ định (DNFBPs) nhằm xác định rủi ro ML/TF. Theo đó đối với pháp nhân, FATF yêu cầu CDD được thực hiện trên cơ sở từng bước, đối với thỏa thuận pháp lý, CDD được thực hiện thông qua việc xác minh nhiều cá nhân liên quan như người thiết lập ủy thác, người được ủy thác, người bảo hộ (nếu có), người thụ hưởng hoặc nhóm người thụ hưởng, và bất cứ cá nhân nào khác thực hiện việc kiểm soát thực sự.
(iii) Yêu cầu về thanh tra giám sát đối với FIs và DNFBPs: gồm các bài giảng cung cấp kiến thức giúp thanh tra viên có cái nhìn tổng quan về các yêu cầu cấp phép gia nhập ngành của FIs và DNFBPs, các cơ quan có thẩm quyền được thực hiện thanh tra, giám sát và yêu cầu thanh tra trên cơ sở rủi ro đối với các FIs và DNFBPs phụ thuộc vào kết quả đánh giá rủi ro ML/TF quốc gia, đánh giá rủi ro ML/TF khu vực, hồ sơ rủi ro ML/TF của tổ chức từ đó bố trí nguồn lực thanh tra ML/TF phù hợp. 
2.2. Bài học rút ra từ kết quả đánh giá đa phương đối với các Khuyến nghị và mục tiêu trực tiếp về tính minh bạch và quyền sở hữu hưởng lợi của pháp nhân và thỏa thuận pháp lý 
Phần nội dung này, các bài giảng đã chia sẻ về kết quả đánh giá đa phương (ME) của Nhóm Châu Á Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và kinh nghiệm trong việc thực hiện Khuyến nghị số 24, 25 và mục tiêu trực tiếp số 5 (IO5) như sau:

- Mỗi quốc gia có cách thức lưu giữ thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi khác nhau phù hợp với hệ thống pháp luật của quốc gia đó, mặc dù FATF không quy định cách thức lưu giữ nhưng yêu cầu thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi phải được lưu giữ, cập nhật và truy cập bởi các cơ quan có thẩm quyền liên quan. 

- Kết quả đánh giá đa phương trên toàn cầu cho thấy tỷ lệ xếp hạng  đối với IO5 là: hiệu quả hạng đáng kể (10%), hiệu quả trung bình (46%), hiệu quả thấp (44%); tỷ lệ này trong các nước APG lần lượt là 6%, 27% và 67%. Cụ thể, trong các quốc gia APG đã trải qua đánh giá đa phương, chỉ có Macao là quốc gia duy nhất đạt mức xếp hạng hiệu quả đáng kể (SE) cho IO5 và tuân thủ phần lớn (LC) cho Khuyến nghị 24, tiếp theo là Úc, Singapore, Malaysia và Samoa với mức xếp hạng hiệu quả trung bình (ME) và tuân thủ một phần (PC); các nước còn lại gồm Bangladesh, Butan, Canada, Campuchia, Fiji, Mông cổ, Srilanka, Thái Lan, Mỹ và Vanuatu đều có mức xếp hạng là hiệu quả thấp (LE) và tuân thủ một phần (PC) hoặc không tuân thủ (NC).

- Những thách thức chủ yếu mà các quốc gia gặp phải trong quá trình thực hiện Khuyến nghị số 24 bao gồm: thông tin không được cập nhật/không chính xác, không bao gồm tất cả các pháp nhân/thỏa thuận pháp lý, không hiểu về rủi ro ML/TF của pháp nhân và thỏa thuận pháp lý, không giảm thiểu rủi ro liên quan đến giám đốc danh nghĩa, cổ phiếu vô danh, chứng chỉ cổ phiếu vô danh, cơ quan có thẩm quyền không tiếp cận được thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, vấn đề về bảo mật. 
- Những thách thức chủ yếu mà các quốc gia gặp phải trong quá trình thực hiện mục tiêu trực tiếp số 5 (IO5) bao gồm: hợp tác quốc tế kém, sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật và thanh tra giám sát nhằm thu thập thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi và cơ cấu pháp lý của pháp nhân được thành lập ở quốc gia bên ngoài, hướng dẫn khu vực tư nhân cách thu thập thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, không hiểu về pháp nhân/thỏa thuận pháp lý nước ngoài hiện đang hoạt động trong quốc gia mình, không giám sát người gác cổng (tổ chức cung cấp dịch vụ công ty, kế toán viên, chuyên gia pháp lý) trong việc thành lập và điều hành các pháp nhân và thỏa thuận pháp lý.
- Những khuyến nghị mà APG đưa ra đối với Khuyến nghị số 24 và IO5 bao gồm: hiểu rủi ro ML/TF của pháp nhân và thỏa thuận pháp lý và đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro; lưu giữ và cập nhật các thông tin cơ bản về pháp nhân và thỏa thuận pháp lý; đưa ra khung pháp lý nhằm lưu giữ, cập nhật, đảm bảo tính chính xác và phải xác minh thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi; đảm bảo các cơ quan có thẩm quyền có thể tiếp cận được các thông tin này; giám sát FIs và DNFBPs về việc thực hiện xác định chủ sở hữu hưởng lợi; FIs và DNFBPs cần xác định và xác minh chủ sở hữu hưởng lợi khi thiết lập quan hệ đại lý; thanh tra pháp nhân trong việc tuân thủ yêu cầu về chủ sở hữu hưởng lợi; cấm phát hành cổ phiếu vô danh và chứng chỉ cổ phiếu vô danh; đảm bảo giám đốc và cổ đông danh nghĩa không bị lạm dụng vào rửa tiền; các biện pháp trừng phạt hữu hiệu và có tính răn đe; thực hiện đào tạo, nâng cao nhận thức.
2.3. Chia sẻ kinh nghiệm về pháp nhân và thỏa thuận pháp lý của các đại biểu tham dự Hội thảo. 

Bên cạnh bài trình bày của các giảng viên, Hội thảo cũng nghe đại diện một số các quốc gia tham dự Hội thảo (Hồng Kông, Singapore, Malaysia) chia sẻ về các loại hình pháp nhân và thỏa thuận pháp lý tại quốc gia mình, cách thức lưu giữ thông tin về pháp nhân, thỏa thuận pháp lý, chủ sở hữu hưởng lợi và việc tội phạm lạm dụng pháp nhân và thỏa thuận pháp lý vào rửa tiền. 
Hội thảo cũng tập trung vào thảo luận về các vấn để liên quan đến khuôn khổ pháp lý về chủ sở hữu hưởng lợi tại 20 nước thành viên tham dự Hội thảo như: cơ quan nào của quốc gia lưu giữ thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, lưu giữ tại đâu, ai là người có trách nhiệm cập nhật, ai có thể tiếp cận thông tin này, thông tin có được xác minh, cập nhật không, cơ quan thực thi pháp luật có được tiếp cận thông tin chủ sở hữu hưởng lợi do cơ quan thuế nắm giữ không, hình phạt nào được áp dụng trong trường hợp vi phạm các yêu cầu về chủ sở hữu hưởng lợi. 

Các bài trình bày, thảo luận của các thành viên tham dự đã chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến việc lưu giữ thông tin và cách thẩm định thông tin cũng như các thách thức, khó khăn phải đối mặt và các bài học rút ra.
3. Đề xuất, kiến nghị
Hội thảo của IMF thực sự hữu ích và là một cơ hội tốt cho đại biểu Việt Nam tham dự có cơ hội học hỏi, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến việc thực hiện các chuẩn mực quốc tế về pháp nhân và thỏa thuận pháp lý. Có thể thấy đây là một trong những thách thức với rất nhiều quốc gia trên thế giới và khu vực, thể hiện ở kết quả đánh giá đa phương về nội dung này, theo đó, số lượng các quốc gia đáp ứng chỉ chiếm khoảng 10% trên toàn thế giới. Đối với Việt Nam, các nội dung liên quan trực tiếp đến pháp nhân thuộc trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; các thỏa thuận pháp lý thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 


Sau khi tham dự Hội thảo, nhằm chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam vào Quý IV năm 2019, tôi có một số đề xuất như sau:

- Tổ chức buổi chia sẻ/đào tạo cho cán bộ là thành viên Nhóm 4 liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi của Tổ giúp việc  chuẩn bị cho Đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam;


- Đề xuất Ban điều phối đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố nghiên cứu, trình các cấp có thẩm quyền giao Bộ Kế hoạch và Đâu tư với vai trò cơ quan chủ trì thực hiện đánh giá rủi ro đối với lĩnh vực pháp nhân và thỏa thuận pháp lý nhằm xác định nhóm pháp nhân/thỏa thuận pháp lý tại Việt Nam có rủi ro ML/TF cao/trung bình/thấp, từ đó thực hiện biện pháp tiếp cận trên cơ sở rủi ro về ML/TF để chuẩn bị cho đánh giá đa phương sắp tới của Việt Nam;


- Chuyển giao các tài liệu Hội thảo đến Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Cơ quan TTGSNH thông báo cho các Vụ, cục chuyên môn thuộc Cơ quan TTGSNH biết, tham khảo khi có nhu cầu.

Nơi nhận:        
                                                                            NGƯỜI BÁO CÁO
- Vụ Tổ chức cán bộ;    




       
- Vụ Tổ chức cán bộ, Cơ quan TTGSNH;

- Cục trưởng Cục PCRT;

- Lưu: PCRT1.
Đính kèm:

- Tài liệu học tập.


                                       

                                              Nguyễn Thị Việt Đức        
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